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  I. ĐỌC- HIỂU (4,0 điểm)
Đọc kĩ ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
 (1) Trào lưu “Like là làm” đang gây cơn sốt trong giới trẻ. Trước đó, mở đầu trào lưu này là sự việc một chàng trai có tài khoản Facebook N.T đăng chia sẻ: “Bức hình này đủ 40.000 like sẽ đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hóa! Đủ like sẽ làm, tôi nói là làm. Share mạnh để có cái hay hấp dẫn mà xem”.

Bài viết thu hút gần 100.000 like (thích) cùng hàng nghìn bình luận cổ vũ lẫn thách thức.

Giữ đúng lời hứa “nói là làm”, tối ngày 20/9, N.T này có mặt tại cầu Tân Hóa (TP.HCM) thực hiện thử thách. Được biết, sau khi tẩm xăng đốt, do kịp thời nhảy xuống dòng kênh ngay cạnh nên N.T chỉ bị bỏng nhẹ.

Tiếp đó, hàng loạt người trẻ khác đua nhau đăng status (dòng trạng thái) thách thức dân mạng theo cú pháp quen thuộc: “Chỉ cần đủ like tôi sẽ…” và khẳng định chắc nịch “nói là làm”.

 (2) Xung quanh vấn đề này, dưới góc nhìn của một nhà văn, Trang Hạ chia sẻ: “Tôi không ngạc nhiên với sự ngông cuồng của một bộ phận thanh niên trên mạng. Tuy nhiên tôi vẫn phải kinh hãi trước những hành vi thiếu nhân văn của người biết bấm like này.

(3) Trang Hạ cho rằng, không bố mẹ nào đẻ con ra với mục đích con sống cho người ta bấm like. Vậy thì tại sao người trẻ lại dùng like làm thước đo của cuộc sống? Nhân tiện, làm luôn thước đo của việc tự thiêu hay những việc như đốt trường, chạy truồng… Hóa ra nhân cách và trí tuệ chỉ dành để trang trí, còn giá trị sống của bạn là mong người ta bấm like?

(Theo Minh Giang, Trào lưu “Like là làm”: Nhân cách, trí tuệ chỉ dành để trang trí?, Báo điện tử Vietnamnet)
Câu 1. (1,0 điểm): Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích 

Câu 2. (1,0 điểm): Đoạn văn (1) trình bày theo phép lập luận nào? Xác định câu văn mang luận điểm trong đoạn văn đó? 

Câu 3. (1,0 điểm): Câu “Hóa ra nhân cách và trí tuệ chỉ dành để trang trí, còn giá trị sống của bạn là mong người ta bấm like?” thuộc kiểu câu gì? Cho biết chức năng của việc sử dụng câu trên?

Câu 4. (1,0 điểm): Em rút ra bài học gì sau khi đọc xong đoạn trích trên? 

   II. LÀM VĂN (6,0 điểm)

        Trò chơi điện tử đang trở thành trò chơi tiêu khiển hấp dẫn, nhất là đối với các bạn học sinh. Nhiều bạn vì mãi chơi nên sức học ngày càng giảm sút và còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về hiện tượng đó.
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          MÃ ĐỀ SỐ 2
       I. ĐỌC- HIỂU (4,0 điểm)
Đọc kĩ ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

“Có phải chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn. Chúng ta gặp nhau qua YM, tin nhắn, chúng ta đọc blog hay những câu status trên Facebook của nhau mỗi ngày, chúng ta những tưởng đã hiểu hết, hiểu hết về nhau mà không cần thốt lên lời. Có phải vậy chăng? Có phải chúng ta cũng như loài cá heo có thể giao tiếp với nhau bằng sóng siêu âm. Tiếng nói của con người dùng để làm gì nếu không phải để thổ lộ, để giãi bày, để xoa dịu. Nếu muốn được hiểu thì phải được lắng nghe. Nếu muốn được lắng nghe thì phải nói trước đã. Vậy thì còn ngần ngừ chi nữa, hãy nói với nhau đi. Nói với ba, với mẹ, với anh chị, với em, với bạn bè... Đừng chat, đừng email, đừng post lên Facebook của nhau, hãy chạy đến gặp nhau, hay ít nhất hãy nhấc điện thoại lên, thậm chí chỉ để gọi nhau một tiếng “…ơi!” dịu dàng! ”. 

                             (Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, tr.48-49) 

 Câu 1(1,0 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu trên.

 Câu 2(1,0 điểm):  Đoạn trích trên trình bày theo phép lập luận nào? Xác định câu văn mang luận điểm trong đoạn văn? 

 Câu 3. (1,0 điểm): Câu “Đừng chat, đừng email, đừng post lên Facebook của nhau, hãy chạy đến gặp nhau, hay ít nhất hãy nhấc điện thoại lên, thậm chí chỉ để gọi nhau một tiếng “…ơi!” dịu dàng!” thuộc kiểu câu gì? Dụng ý của tác giả khi sử dụng câu đó?

Câu 4. (1,0 điểm):Theo em, qua ngữ liệu trên, nhà văn muốn nhắn gửi đến chúng ta điều gì? 
   II. LÀM VĂN (6,0 điểm)
   Trò chơi điện tử đang trở thành trò chơi tiêu khiển hấp dẫn, nhất là đối với các bạn học sinh. Nhiều bạn vì mãi chơi nên sức học ngày càng giảm sút và còn phạm những sai lầm khác. Hãy viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về hiện tượng đó.

.........................................................HẾT................................................................

MÃ ĐÈ SỐ 1

I. ĐỌC HIỂU  (4,0 điểm)
	Các yêu cầu về nội dung bài kiểm tra phần đọc hiểu: (4,0 điểm)

	Câu
(điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,0 điểm)
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	1,0

	Câu 2
 (1,0 điểm)
	Đoạn văn (1) trình bày theo phép lập luận: Diễn dịch 


	0,5



	
	Câu văn mang luận điểm: Trào lưu “Like là làm” đang gây cơn sốt trong giới trẻ.
	0,5



	Câu 3

(1,0 điểm)
	- Câu trên thuộc kiểu câu nghi vấn 
	0,5 



	
	- Chức năng: bộc lộ cảm xúc ( bộc lộ thái độ phê phán, bất bình với những hành vi trên)  
	0,5 



	Câu 4

(1,0 điểm)
	Học sinh rút ra bài học bổ ích cho mình sau khi đọc đoạn trích. Có thể là những bài học như sau:

- Cần cảnh giác, tỉnh táo trước những trào lưu nguy hiểm trên mạng xã hội; tránh a dua học đòi, mù quáng, gây sốc.

- Cần phê phán những “anh hùng bàn phím”, những kẻ hiếu kì dùng nút like để kích động người khác thực hiện những hành vi xấu, dại dột,…

- Phấn đấu tích cực trong mọi hoạt động có ý nghĩa để khẳng định giá trị đích thực của bản thân.   
	1,0


I. LÀM VĂN: ( 6,0 điểm)
II.1: Các yêu cầu về nội dung bài viết: 5,0 điểm
	Các phần
	Yêu cầu
	Điểm

	Mở bài

(0,5 điểm)
	- Khái quát về tác hại của trò chơi điện tử.

- Nêu vấn đề cần nghị luận
	0,5

	Thân bài:

(4,0 điểm)
	Hiện trạng:
-Số lượng cửa hàng dịch vụ trò chơi điện tử nhiều và ngày càng gia tăng.

- Nó đã thu hút rất nhiều đối tượng, mọi lứa tuổi, đặc biệt là học sinh ở độ tuổi mới lớn, ưa thích khám phá cái mới.

- Nhiều bạn học sinh ngồi hàng giờ, hàng ngày trước màn hình máy tính, mê mẩn với những trò chơi trên máy mà sao nhãng học hành và còn phạm nhiều sai lầm khác nữa…
	1,0

	
	Nguyên nhân:
- Trò chơi điện tử hiện nay đang thu hút mọi người bởi tính đa dạng và phong phú của nó.

- Đây là một thú vui tiêu khiển rẻ tiền, dễ chơi với những âm thanh, đồ họa rất sống động, bắt mắt, mới lạ, hợp với tính cách của giới trẻ.

- Do bản thân chưa có ý thức tự giác, còn mãi chơi; do gia đình, bố mẹ còn lỏng lẻo trong việc quản lí con cái…
	1,0

	
	Hậu quả:

-Ảnh hưởng nặng nề đến học tập

+Dành quá nhiều thời gian cho việc chơi điện tử, quên đi nhiệm vụ học tập của bản thân…

+Buồn lòng cha mẹ và thầy cô đồng thời ảnh hưởng đến tương lai sau này…

· - Ảnh hưởng đến kinh tế

+Chơi điện tử sẽ mất tiền thuê máy, lên đời dụng cụ cho game….

+Lần đầu thì nói dối cha mẹ, sau đó là trộm cắp và nặng nề nhất là cướp của giết người…

 Dẫn chứng: Nhiều trường hợp báo chí đưa tin, cháu giêt bà chỉ vì vài chục ngàn đồng đi chơi game…

· - Ảnh hưởng đến sức khỏe

+ Việc chơi game dẫn đến ham, nghiện… Dành tối đa thời gian cho điện tử đến mức quên ăn uống, ngủ nghỉ  và dẫn đến kiệt sức.

+Nhiều trường hợp chơi điện tử dẫn đến tính cách lầm lì, xa cách mọi người ảnh hưởng đến tâm lí…

+ Ảnh hưởng việc bạo lực trong game dẫn đến hậu quả đáng tiếc…
	1,0

	
	Giải pháp khắc phục, lời khuyên:
 Việc mãi chơi điện tử rất nguy hại với lứa tuổi học sinh. Vì vậy:

- Mỗi học sinh cần phải có ý thức tự giác, thực hiện qui định về thời gian, không ảnh hưởng đến học tập…

- Các bậc phụ huynh cần quản lí con em mình chặt chẽ.

- Nhà trường và các tổ chức xã hội cần tổ chức các sân chơi bổ ích và lành mạnh nhằm thu hút các em.

- Các cơ quan chức năng cần quản lí và kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ điện tử, cần có hình thức xử phạt nghiêm đối với các đối tượng vi phạm…

(Học sinh có thể nêu những giải pháp hợp lý khác)

- Liên hệ thực tế, đưa ra lời khuyên thiết thực.
	1,0

	Kết bài

(0,5 điểm)
	- Khái quát nhận định của cá nhân về vấn đề nghị luận.

- Hơn ai hết, bản thân mỗi bạn trẻ cần ý thức rõ ràng những mặt lợi, mặt hại của trò chơi điện tử để tự điều chỉnh mình, tự rèn luyện ý thức tự giác.

- Chỉ nên xem đây là thú tiêu khiển mang tính giải trí để không quá lạm dụng nó, phụ thuộc vào nó.
	0,5


                   II.2 Các yêu cầu khác: 1,0 điểm                                               

	Hình thức
	Bố cục rõ ràng; dùng từ, đặt câu chính xác; ít mắc lỗi chính tả.
	0,5 điểm

	Sáng tạo
	Văn  viết sáng tạo; có kết hợp yếu tố miêu tả và tự sự .
	0,25 điểm

	Lập luận
	Lập luận chặp chẽ; dẫn chứng, lí lẽ giàu sức thuyết phục; diễn đạt trôi chảy; giữa các phần có sự liên kết chặt chẽ, mạch lạc và theo một trình tự hợp lý, lôgic.
	0,25 điểm


 MÃ ĐÈ SỐ 2
          I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Các yêu cầu về nội dung bài kiểm tra phần đọc hiểu: (4,0 điểm)

	Câu

(điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,0 điểm)
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	1,0

	Câu 2

 (1,0 điểm)
	Đoạn trích trình bày theo phép lập luận: Diễn dịch 


	0,5



	
	Câu văn mang luận điểm: Có phải chúng ta đang ngày càng ít nói với nhau hơn
	 0,5



	Câu 3

(1,0 điểm)
	 Câu trên thuộc kiểu câu cầu khiến
	0,5 



	
	Dụng ý của tác giả khi sử dụng những câu đó là:  Hãy bỏ chiếc điện thoại xuống quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn
	0,5 



	Câu 4

(1,0 điểm)
	   Qua ngữ liệu trên, nhà văn muốn nhắn gửi đến chúng ta rằng con người hãy quan tâm, gần gũi với nhau hơn, không nên quá lạm dụng và ỷ lại công nghệ, hãy giao tiếp, nói và chia sẻ với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. 
	1,0


II. LÀM VĂN: ( 6,0 điểm)
                              (Như đề 1)
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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